
TT Tên gọi Mã Số ĐVT

Độ Dầy ( 

mm +-

8%)

Giá Lắp Đặt

I Cửa cuốn tấm liền FancyDoor

1
Cửa cuốn Tấm liền FancyDoor Series 1. Độ dày tôn 

0.55mm +-8%
Series 1 M2 0.55mm 700,000        

2
Cửa cuốn Tấm liền FancyDoor Series 2. Độ dày tôn 

0.5mm +-8%
Series 2 M2 0.5mm 650,000        

3
Cửa cuốn Tấm liền FancyDoor Series 3. Độ dày tôn 

0.48mm +-8%
Series 3 M2 0.48mm 550,000

II

1
Lá cửa siêu êm giảm âm 2 chiều, 3 chân 2 vít -  màu 

Café. Trọng lượng 10.0kg/m2
713 M2 1-1.1mm 1,200,000     

2
Lá cửa siêu êm giảm âm 2 chiều, 3 chân 2 vít -  màu 

kem. Trọng lượng 12.5kg/m2
891 M2 1.2mm 1,400,000     

3
Lá cửa siêu êm, siêu thoáng  giảm âm 2 chiều, 3 

chân 2 vít -  màu café. Trọng lượng 14.0kg/m2
985 M2

1.2-

1.4mm
1,550,000     

4
Lá cửa siêu êm, siêu thoáng  giảm âm 2 chiều, 2 

chân 2 vít -  màu kem. Trọng lượng 15.0kg/m2
986 M2

1.3-

2.3mm
1,600,000     

5

Lá cửa siêu êm, siêu thoáng  giảm âm 2 chiều, 2 

chân 2 vít -  thân màu kem, móc café. Trọng lượng 

16.0kg/m2

439 M2
1.6-

1.8mm
1,700,000     

6
Lá cửa siêu êm, siêu thoáng giảm âm 2 chiều, thân 

màu kem, móc Café. Độ dày 1.8-2.0mm +-8%
Q1 M2

1.8-

2.0mm
1,750,000     

IV

1 MOTOR Tấm Liền TAIWAN Đơn TW1 Bộ 4,900,000     

2 MOTOR Tấm Liền TAIWAN Đôi TW2 Bộ 5,400,000     

Cửa cuốn khe thoáng Fancydoor - Dòng sản phẩm phớt giảm âm 2 chiều

Bộ tời trong lô cuốn điện áp 1 chiều 24VDC ( chỉ dùng cho cửa tấm liền thép hợp kim kéo tay 

hoặc điều khiển)
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V

1 Bộ Tời YH300kg, sức nâng 300kg YH300kg Bộ 6,200,000     

2 Bộ Tời YH400kg, sức nâng 400kg YH400kg Bộ 6,500,000     

3 Bộ Tời YH500kg, sức nâng 500kg YH500kg Bộ 7,200,000     

4 Bộ Tời YH700kg, sức nâng 700kg YH700kg Bộ 11,000,000   

5 Bộ Tời YH1000kg, sức nâng 1000kg YH1000kg Bộ 15,700,000   

V

1 Bộ Tời KB300kg Sức nâng 300kg KB300kg Bộ 3,650,000     

2 Bộ Tời KB300kg Sức nâng 500kg KB500kg Bộ 3,750,000     

3 Bộ Tời KB300kg Sức nâng 600kg KB600kg Bộ 3,950,000     

4 Bộ Tời KB300kg Sức nâng 800kg KB600kg Bộ 5,400,000     

5 Bộ Tời KB300kg Sức nâng 1000kg KB1000kg Bộ 6,300,000     

6 Bộ Tời KB300kg Sức nâng 1300kg KB1300kg Bộ 10,200,000   

VI

1 Bình Lưu điện Fancydoor 800W P800 Bộ       3,000,000 

2 Bình Lưu điện Fancydoor 1200W P1200 Bộ       3,800,000 

VII

1 Ray Hộp cửa cuốn U96 U96 md 250,000        

2 Ray cửa cuốn U76 đảo chiều U76 md 150,000        

3 Trục mạ kẽm Ø114 TR114 md 250,000        

4 khóa ngang KN cái 350,000        

5 Giá đỡ GIA bộ 220,000        

6 Ray sắt tấm liền RS md 90,000          

7 Ray nhôm tấm liền RN md 150,000        

Bộ Tời KUBIN

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN FANCYDOOR - CHẾ ĐỘ TỰ XẢ, TỰ SẠC -  ĐỔI 

MỚI TRONG VÒNG 12 THÁNG

RẤT MONG ĐƯỢC CỘNG TÁC VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG!

Bộ Tời YH TAIWAN nhập khẩu đồng bộ Đài Loan, Điện Áp Xoay Chiều 220VAC/12V

 - Báo giá trên đã bao gồm lắp đặt hoàn thiện trong nội thành Hà nội

Ghi chú :

- Áp dụng cho cửa trên 7m2. cửa nhỏ công ty thu thêm phụ phí 60.000đ/m2

PHỤ KIỆN CỬA LỰA CHON THÊM
















